
XÂY DỰNG MA TRẬN VÀ BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II MÔN LỊCH SỬ 10_NĂM HỌC 2025-2026 

I. Xây dựng ma trận đề kiểm tra cuối kì II 

Khung ma trận đề kiểm tra định kì môn Lịch sử (TNKQ nhiều lựa chọn; TNKQ đúng – sai) 
 

 

 

 

TT 

 

 

Chương/ 

chủ đề 

 

 

Nội dung/đơn vị 

kiến thức 

Mức độ đánh giá  

 

Tổng 

 

Tỉ lệ 

% điểm 

TNKQ nhiều lựa 

chọn 

TNKQ đúng sai 
  

Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD  

1 Chủ đề 6. 

Một số nền văn 

minh trên đất nước 

Việt Nam (trước 

năm 1858) 

 Bài 10. Văn minh 

Văn Lang – Âu Lạc 

3 2      1    1   1 2 4 3 3 25% 

Bài 11. Văn minh 

Chămpa, Phù Nam. 

 

3 2 1    2    2 4 5 4 5 35% 

Bài 12-13. Cơ sở hình 

thành, quá trình phát 

triển và thành tựu của 

Văn minh Đại Việt. 

 

4 2 2    1    1 2 5 3 4 30%% 

2 

 

222 

rChu  

Chủ đề 7. Cộng đồng 

các dân tộc Việt Nam 
Bài 15. Khối đại đoàn 

kết dân tộc trong lịch 

sử Việt Nam 

2 2     2 2  10% 

Tổng số câu 12 8    4 4 4 8 16  12   12 28 

Tổng số điểm 6,0 4,0 4,0     3,0 3,0 10 

Tỉ lệ % 100 40 30 30 100 

  

 



 

         II. Xây dựng bản đặc tả đề kiểm tra cuối học kì I 

TT 
Chương/ 

chủ đề 

Nội dung/đơn vị 

kiến thức 

Yêu cầu cần đạt 

(Đã được tách ra theo các mức độ) 

(1) (2) (3) (4) 

1 Chủ đề 6. 

Một số nền 

văn minh 

trên đất 

nước Việt 

Nam (trước 

năm 1858) 

Bài 10. Văn minh 

Văn Lang – Âu 

Lạc 

Nhận biết: 

- Nêu được sự hình thành và thành tựu của văn minh Văn Lang – Âu Lạc 

- Xác định được biểu tượng của văn minh Văn Lang – Âu Lạc 

Thông hiểu: 

- Bộ máy nhà nước Văn Lang-Âu Lạc 

- Nét độc đáo trong đời sống tinh thần 

- Hiểu được ý nghĩa của trống đồng Đông Sơn đối với văn minh Văn Lang – Âu Lạc và 

văn hóa VN. 

Vận dụng:  

- Bước phát triển của nhà nước Âu lạc so với Văn Lang 

- Phân biệt được vai trò của trống đồng Đông Sơn trong nền văn hóa VN. 

Bài 11. Văn minh 

Chămpa, Phù 

Nam. 

 

Nhận biết: 

- Nêu được sự hình thành của văn minh Chămpa, văn minh Phù Nam. 

 

Thông hiểu: 

- Đặc điểm của vương quốc Chămpa, Phù Nam 

- Hiểu được thế nào là thể chế quân chủ chuyên chế. 

- Hiểu được vai trò của ngành khảo cổ học đối với văn minh Phù Nam. 

- Hiểu được tập quán của cư dân Phù Nam 

Vận dụng: 

- Vai trò cúa các nền văn minh cổ trên đất nước VN 

- So sánh thể chế chính trị của Chămpa với các nước phương Đông 

- Ảnh hưởng của văn minh Ấn Độ đối với văn minh Chăm pa về thể chế chính trị . 

- Ảnh hưởng của văn minh Phù Nam đối với khu vực Đông Nam Á 

- Nhận xét văn minh Phù Nam. 



Bài 12-13. Cơ sở 

hình thành, quá 

trình phát triển và 

thành tựu của 

Văn minh Đại 

Việt. 

 

Nhận biết: 

- Trình bày được cơ sở hình thành, quá trình phát triển và thành tựu của văn minh Đại 

Việt. 

Thông hiểu: 

- Vai trò của giáo dục – khoa cử, vai trò của Quan xưởng 

- Hiểu được vai trò của văn minh Đại Việt. 

- Ý nghĩa của việc dựng bia khắc tên tiến sĩ tại văn miếu Quốc Tử Giám 

Vận dụng:  

- Điểm chung về thể chế chính trị của các triều đại phong kiến VN 

- Nhận xét đặc điểm của văn minh Đại Việt 

- Xác định được nhân tố quan trọng thúc đẩy văn minh Đại Việt phát triể rực rỡ. 

- Liên hệ văn minh Đại Việt đến quá trình hội nhập và phát triển hiện nay. 

 

2 Chủ đề 7. 

Cộng đồng 

các dân tộc 

Việt Nam 

Bài 15. Khối đại 

đoàn kết dân tộc 

trong lịch sử Việt 

Nam 

Nhận biết: 

- Nêu được sự hình thành khối đại đoàn kết dân tộc. 

- Nêu được quan điểm của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong công tác dân tộc và chính 

sách dân tộc? 

Thông hiểu: 

- Vai trò của khối đại đoàn kết dân tộc 

- Nội dung được quán triệt để xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc 

 
  

 



 


